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PHẦN 1. TTHC DO TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

A TTHC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

I Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về hội

1 1.013.702
Thủ tục công nhận ban vận động thành lập 

hội
x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

2 1.013.703 Thủ tục thành lập hội x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

3 1.013.704
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội thành lập, 

đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

4 1.013.706
Thủ tục thông báo kết quả đại hội và phê 

duyệt đổi tên hội, phê duyệt điều lệ hội
x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

5 1.013.707 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

PHỤ LUC 05

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGÀNH NỘI VỤ

(Kèm theo Công văn số                  /UBND-PVHCC ngày            /11/2026 của Ủy ban nhân dân xã Yên Phú)
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6 1.013.708 Thủ tục hội tự giải thể x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

7 1.013.709
Thủ tục cho phép hội hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn
x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

8 1.013.710

Thủ tục hỗ trợ chi phí y tế và thu nhập thực 

tế bị mất hoặc giảm sút cho người đang trực 

tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai 

nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe

x x

Quyết định số 627/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

II Lĩnh vực: Quản lý nhà nước về quỹ

9 1.014.942
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công 

nhận điều lệ quỹ
x x x

Quyết định số 217/QĐ-

BNV ngày 09/3/2026 

của Bộ Nội vụ

10 1.014.943

Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt 

động và công nhận Hội đồng quản lý quỹ; 

Công nhận Hội đồng quản lý quỹ khi thay 

đổi, bổ sung thành viên hoặc hết nhiệm kỳ

x x x

Quyết định số 217/QĐ-

BNV ngày 09/3/2026 

của Bộ Nội vụ

11 1.014.944
Thủ tục công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) 

quỹ; đổi tên quỹ
x x x

Quyết định số 217/QĐ-

BNV ngày 09/3/2026 

của Bộ Nội vụ

12 1.014.945
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau 

khi bị đình chỉ có thời hạn hoạt động
x x x

Quyết định số 217/QĐ-

BNV ngày 09/3/2026 

của Bộ Nội vụ

13 1.014.946 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ x x x

Quyết định số 217/QĐ-

BNV ngày 09/3/2026 

của Bộ Nội vụ

14 1.014.947 Thủ tục quỹ tự giải thể x x x

Quyết định số 217/QĐ-

BNV ngày 09/3/2026 

của Bộ Nội vụ

III Lĩnh vực: Người có công



15 1.013.750 Thăm viếng mộ liệt sĩ x x x

Quyết định số 639/QĐ-

BNV ngày 20/6/2025 

của Bộ Nội vụ

16 1.010.833
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có 

công
x x x

Quyết định số 320/QĐ-

BNV ngày 08/4/2025 

của Bộ Nội vụ

IV Lĩnh vực: Quản lý lao động ngoài nước

17 1.013.734
Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao 

kết
x x x

Quyết định số 641/QĐ-

BNV ngày 09/6/2026 

của Bộ Nội vụ

V Lĩnh vực: Việc làm

18 2.002.821

Hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở 

khu vực nông thôn, người lao động là thanh 

niên

x x x

Quyết định số 1561/QĐ-

BNV ngày 31/12/2025 

của Bộ Nội vụ

B TTHC NỘI BỘ

I Lĩnh vực: Tổ chức, biên chế

19 5.003.662

Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp xã

x

Quyết định số 1378/QĐ-

BNV ngày 25/11/2025 

của Bộ Nội vụ

20 5.003.663

Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quyết 

định của Ủy ban nhân dân cấp xã

x

Quyết định số 1378/QĐ-

BNV ngày 25/11/2025 

của Bộ Nội vụ

21 5.003.664

Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp xã

x

Quyết định số 1378/QĐ-

BNV ngày 25/11/2025 

của Bộ Nội vụ

C TTHC CẤP TỈNH, XÃ

I Lĩnh vực: Công chức, viên chức

22 1.115.959 Thi tuyển viên chức x x x x

Quyết định số 862/QĐ-

BNV ngày 21/7/2026 

của Bộ Nội vụ



23 1.115.960 Xét tuyển viên chức x x x x

Quyết định số 862/QĐ-

BNV ngày 21/7/2026 

của Bộ Nội vụ

24 1.014.111 Thủ tục thi tuyển công chức x x x x

Quyết định số 958/QĐ-

BNV ngày 14/8/2026 

của Bộ Nội vụ

25 1.014.113 Thủ tục xét tuyển công chức x x x x

Quyết định số 958/QĐ-

BNV ngày 14/8/2026 

của Bộ Nội vụ

26 1.014.319
Thủ tục tuyển chọn Kiến trúc sư trưởng cấp 

bộ, cấp tỉnh, Dự án
x x x x

Quyết định số 997/QĐ-

BNV ngày 05/9/2025 

của Bộ Nội vụ

27 1.014.352 Thủ tục tuyển chọn chuyên gia x x x

Quyết định số 1091/QĐ-

BNV ngày 22/9/2025 

của Bộ Nội vụ

PHẦN II. TTHC DO ĐỊA PHƯƠNG QUY ĐỊNH

I Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng

1
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên 

tiến”
x x

Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 14/01/2026 

của UBND tỉnh

2
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Tập thể lao động 

tiên tiến”
x x

Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 14/01/2026 

của UBND tỉnh

3
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua 

cơ sở”
x x

Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 14/01/2026 

của UBND tỉnh

4

Thủ tục xét tặng Giấy khen của Thủ trưởng 

cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

tỉnh và tương đương; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã

x x

Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 14/01/2026 

của UBND tỉnh



5

Thủ tục hủy bỏ quyết định tặng danh hiệu thi 

đua, hình thức khen thưởng; thu hồi hiện vật 

khen thưởng và tiền thưởng thuộc thẩm 

quyền của cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa 

phương thuộc tỉnh

x x

Quyết định số 82/QĐ-

UBND ngày 14/01/2026 

của UBND tỉnh


